                     ĐỀ ÔN TUẦN TỪ 30/ 3 ĐẾN 3/4/ 2020 KHỐI 1
                                            PHẦN TIẾNG VIỆT
                                         ( Học các ngày: thứ hai, thứ tư, thứ sáu)
Thứ hai ( 30/3): Học vần bài 96: oat – oăt 
· HS  đọc bài 
· HS  viết  oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt ( mỗi chữ 2 dòng vào vở trắng)
Thứ tư (1/4) : Học vần bài 97: ôn tập( phụ huynh cho HS điền vào bài ôn tập)
· HS  đọc bài 
· HS  viết: khoa học, ngoan ngoãn, khai hoang, nhọn hoắt ( mỗi chữ 2 dòng vào vở trắng)
Thứ sáu( 3/4): Học vần bài  98 : uê – uy 
· HS  đọc bài 
· HS  viết: uê, uy, bông huệ, huy hiệu( mỗi chữ 2 dòng vào vở trắng)

PHẦN TOÁN
                                         ( Học các ngày: thứ ba, thứ năm)
Thứ ba (31/ 3): ( Phụ huynh cho HS làm vào vở)
Bài 1: Tính 
15 + 2 =                  13  -  2 =                15 -  3 =               16 + 1 = 
10 + 1 + 2 =                    11 + 2 -  3 =               14 -  3 + 2 = 
Bài 2 : Số 
13 + …… = 17               18 - ….. = 15           17 = 15 + …….
10 - ….. = 4                   ……+ 14 = 19          18 - …..= 12
Bài 3: đọc, viết số( theo mẫu)
a) 13: mười ba;           14: …………………….;           15: …………………
b)  Mười bảy: 17;         Hai chục: ……..;          Mười một          
[bookmark: _GoBack]Thứ năm(2 / 4): ( Phụ huynh cho HS làm vào vở)
Bài 1: Tính 
17 -  2 =                  13  +   2 =                15 +  4 =               16 -  3 = 
12  - 1 + 2 =                    16  -  3 -  3 =               17 -  3 + 2 = 
Bài 2 : > , < , = 
13 + 3 …..17               15 – 0 ……15           17 + 2 ……. 15 + 3 
10 + 6 ….. 14               3 + 14 ……. 19          18 -  6 ….. 12
Bài 3: đọc, viết số( theo mẫu)
a) 10: mười ;           17 : …………………….;           19: …………………
b)  Mười bốn: 14 ;         Một chục : ……..;          Mườì sáu:………………            



